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Côc thèng kª lai ch©u víi c«ng t¸c tæng ®iÒu tra 

c¬ së kinh tÕ, hμnh chÝnh, sù nghiÖp n¨m 2007 

Nguyễn Quang Tiếp(*) 

                                           
(*) Cục Thống kê Lai Châu.  

ỉnh Lai Châu được thành lập ngày 
26 tháng 11 năm 2003 theo Nghị 

quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với 
diện tích tự nhiên 9065,123 km2, dân số có 
đến 31/12/2003 là 309363 người, mật độ 
dân số 34 người/km2, được phân chia thành 
90 xã, phường, bao gồm 20 dân tộc trong 
đó: dân tộc Thái chiếm 33,5%, Kinh chiếm 
11,3% còn lại là các dân tộc thiểu số ít 
người. Dân số có đến 30/6/2007 là 336936 
người, mật độ dân số là 35 người/km2. Sản 
xuất nông nghiệp chiếm 49,7% hơn 90% số 
hộ là sản xuất nông nghiệp, đại đa số  còn 
mang nặng tính du canh du cư kinh tế chậm 
phát triển 90 xã, phường đều xếp vào diện 
đặc biệt khó khăn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng với việc chia tách tỉnh, Cục Thống kê 
tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết 
định số 755/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 
năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê và chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 11 tháng 01 năm 2004, với bao bộn bề 
khó khăn, thiếu thốn của tỉnh miền núi biên 
giới mới thành lập.  

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tiến 
hành tổ chức cuộc Tổng điều cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp (CSKTHCSN), vì vậy 
trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện 
cuộc tổng điều tra đặt ra nhiều vấn đề cấp 
bách, quan trọng mà Ban chỉ đạọ các cấp 
của tỉnh phải giải quyết để thực hiện thành 
công cuộc tổng điều tra. Đến nay cuộc Tổng 
điều tra CSKTHCSN trên đia bàn tỉnh Lai 
Châu đã cơ bản hoàn thành, kết quả nghiệm 
thu của BCĐTW đánh giá đạt kết quả tốt. Để 
đạt được kết quả này trong điều kiện khó 
khăn như Lai Châu, BCĐ Tổng điều tra các 
cấp của tỉnh đã phải nỗ lực phấn đấu rất 
nhiều để vượt khó khăn, phát huy tổng hợp 
tính năng động, vận dụng sáng tạo phương 
án điều tra của các BCĐ và điều tra viên vào 
thực tế của từng địa bàn, giải quyết có hiệu 
quả những phát sinh trong quá trình thực 
hiện điều tra… 

Với kết quả đạt được chúng tôi xin trao 
đổi một số giải pháp và kinh nghiệm được 
rút ra từ cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 
2007.  

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã chỉ 
đạo các BCĐ huyện, thị thực hiện đúng kế 
hoạch, an toàn tuyệt đối về người và tài liệu. 
Số phiếu thu thập được đầy đủ và đúng 

T 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ TĐT CSKTHCSN năm 2007
các tỉnh Đông bắc và Tây bắc tại Thái Nguyên 
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phạm vi, xác định đúng loại hình tổ chức và 
loại hình cơ sở, không trùng, sót, các thông 
tin trong phiếu điều tra được phản ánh đầy 
đủ, đúng nội dung các chỉ tiêu. 

Kết quả sơ bộ như sau:   

- Tổng số đơn vị điều tra đã thu thập 
được phiếu là 9006 cơ sở; 

 Trong đó: 

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là: 
5702 cơ sở; tổng số lao động là: 8435 
người, trong đó lao động không được trả 
công, trả lương là 7242 người; Số cơ sở đã 
có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 
2483 cơ sở. 

+ Doanh nghiệp SXKD là: 535 Doanh 
nghiệp, tổng số lao động là 8590 người. 
trong đó: lao động thuộc ngành công nghiệp 
là 2361 người; xây dựng là: 3927 người; 
Giao thông vận tải là 135 người; Thương 
nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch là 1491 
người; các ngành khác là 676 người. 

+ Cơ sở hành chính, sự nghiệp là 2769 
cơ sở với tổng số lao động 15994 người 
trong đó lao động nữ là 7844 người. Trong 
đó: cơ quan thuộc hệ thống lập pháp là: 7 
cơ sở; lao động là 146 người; cơ quan hành 
pháp là: 305 cơ sở; lao động là: 3298 người; 
cơ quan tư pháp là 20 cơ sở; lao động là: 
155 người; đơn vị sự nghiệp công là: 2171 
đơn vị ; lao động là:10956 người; tổ chức 
chính trị là:107 cơ sở; lao động là 513 
người; tổ chức chính trị - xã hội là 147 cơ 
sở; lao động là 873 người; tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp là 4 cơ sở; lao động là 17 
người; tổ chức xã hội là 8 cơ sở; lao động là 
36 người. 

Đến ngày 30/9/2007 BCĐ Tổng điều tra 
CSKTHCSN Tỉnh hoàn thành khâu  kiểm tra 
đánh mã và tổng hợp nhanh. 

Ngày 5-7/11/2007 Ban chỉ đạo trung 
ương đã tiến hành nghiệm thu toàn bộ kết 
quả của Tổng điều tra theo quy trình nghiệm 
thu của BCĐTW kết quả kiểm tra chất lượng 
phiếu như sau: 

- Cơ sở khối doanh nghiệp (phiếu 
01/TĐTDN): Tổng số phiếu kiểm tra: 75 
phiếu, số phiếu có lỗi 4 phiếu, tỷ lệ phiếu có 
lỗi là 4%, phân loai phiếu đạt loại giỏi. 

- Cơ sở cá thể (phiếu số 02A, 02B, 
02C/TĐT-CT) Tổng số phiếu kiểm tra 150 
phiếu, số phiếu có lỗi 7 phiếu, tỷ lệ phiếu có 
lỗi là 4,6%, phân loại phiếu đạt loại khá. 

- Cơ sở hành chính sự nghiệp (phiếu số 
03/TĐT-HCSN) tổng số phiếu kiểm tra 66 
phiếu, số phiếu có lỗi 2, tỷ lệ phiếu có lỗi 
3%, phân loại phiếu đạt loại giỏi. 

- Đánh giá của Đoàn nghiệm thu 
BCĐTĐTTW chất lượng chung đạt loại: Giỏi 

Từ thực tế tổ chức cuộc Tổng điều tra 
CSKTHCSN tại tỉnh Lai Châu, chúng tôi có 
một số ý kiến nhận xét: 

Ưu điểm 

1) Xác định cuộc Tổng điều tra 
CSKTHCSN này là nhiệm vụ chính trong 
năm 2007 của ngành Thống kê  từ đó quán 
triệt sâu sắc đến phòng Thống kê các 
Huyện, Thị xã để phòng Thống Kê các 
Huyện, Thị có kế hoạch đề xuất với UBND 
và các phòng, Ban có liên quan nhiều đến 
cuộc điều tra thành lập Ban chỉ đạo. Với 
mục đích là tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của UBND và các thành viên trong BCĐ, 
phân công trách nhiệm cụ thể cho từng 
thành viên BCĐ, lấy lực lượng cán bộ Thống 
kê làm nòng cốt. 

2) Cục Thống kê và phòng Thống kê 
các Huyện,Thị xã với chức năng là cơ quan 
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thường trực Ban chỉ đạo và là thành viên 
của các tổ công tác là những người đã có 
nhiều kinh nghiệm trong các cuộc điều tra 
Thống kê nên quá trình tổ chức triển khai, 
hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, 
nghiệm thu gặp nhiều thuận lợi. 

+ Do làm tốt công tác tuyển chọn và tập 
huấn cho điều tra viên, phân chia, xác định 
địa bàn, đối tượng phải điều tra cho từng tổ 
và điều tra viên nên quá trình thực hiện điều 
tra đã tránh được trùng, sót . 

+ Công tác tuyên truyền được BCĐ các 
cấp thực hiện nghiêm túc đã tác động tích 
cực tới các cơ sở SXKD và các đơn vị hành 
chính sự nghiệp nên tạo điều kiện thuận lợi 
cho điều tra viên tiếp cận với đối tượng điều 
tra. 

3) Với Tỉnh mới thành lập như Lai Châu 
nhu cầu sử dụng những thông tin về cuộc 
Tổng điều tra CSKTHCSN để đánh giá các 
mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xã 
hội sau 3 năm thành lập tỉnh, đồng thời bổ 
sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy 
hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ 
sở hạ tầng, tạo nguồn nhân lực…được 
UBND Tỉnh và các ngành đặc biệt quan tâm 
từ đó đã chỉ đạo sâu sát có hiệu quả cuộc 
tổng điều tra. 

+ UBND Tỉnh đã đặc biệt quan tâm tới 
cuộc Tổng điều tra CSKTHCSN. Đây là 
nhiệm vụ chính của năm 2007, cùng với sự 
phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành trong 
tỉnh nên việc thành lập BCĐ Tỉnh có nhiều 
thuận lợi. Ban chỉ đạo các cấp đều do đồng 
chí Phó chủ tịch UBND làm Trưởng ban. 
Các Ban chỉ đạo đều thành lập các Tổ công 
tác giúp việc Tổng điều tra. Thành viên Tổ 
công tác gồm một số cán bộ có kinh nghiệm 
từ các sở, ban, ngành của địa phương và 

cơ quan thống kê nên thuận lợi cho công tác 
chỉ đạo. 

+ Công tác tổ chức chỉ đạo được thống 
nhất và thực hiện theo đúng kế hoạch từ  
BCĐTW đến BCĐ các cấp. 

+ Đội ngũ điều tra viên và đội trưởng 
được BCĐ Tỉnh và Huyện, Thị xã tuyển 
chọn là những người nhiệt tình, am hiểu địa 
bàn, có trình độ và được tập huấn  rất kỹ 
nên đáp ứng được yêu cầu của cuộc Tổng 
điều tra. 

+ Các đồng chí trong tổ công tác của 
BCĐ Tỉnh và các Huyện, Thị xã là những 
cán bộ Thống kê  có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, đã có nhiều kinh nghiệm trong 
việc tổ chức chỉ đạo các cuộc điều tra của 
ngành Thống kê. 

+ Công tác kiểm tra, giám sát của tổ 
công tác thuộc BCĐ Tỉnh và Huyện, Thị 
thường xuyên, chặt chẽ đã kịp thời sử lý 
những vấn đề phát sinh trong quá trình điều 
tra ở cơ sở nên số lượng và chất lượng 
phiếu điều tra đảm bảo, các chỉ tiêu trong 
phiếu  không có sai sót lớn. 

Nhược điểm 

+ Do đặc thù về địa lý và khó khăn về 
cơ sở hạ tầng cũng như trình độ cán bộ của 
một tỉnh miền núi biên giới mới được thành 
lập nên việc triển khai xuống cơ sở ở một 
vài địa bàn vùng sâu còn chậm so với kế 
hoạch của BCĐ Tỉnh. 

+ Cơ sở vật chất điều kiện làm việc 
thiếu thốn, BCĐ các cấp phải kiêm nhiệm 
nhiều việc nên việc giải quyết những vướng 
mắc của điều tra viên đôi lúc thiếu kịp thời. 

+ Số CSKTHCSN phân bố phân tán 
không đồng đều trên toàn tỉnh, giao thông đi 
lại trong mùa mưa lũ là rất khó khăn,  nhiều 
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nơi phải di chuyển bằng thuyền hoặc chờ 
hết lũ mới đi được nên việc di chuyển của 
điều tra viên từ cơ sở này sang cơ sở khác 
mất nhiều thời gian đã ảnh hưởng đến tiến 
độ điều tra tại cơ sở. 

+ Phiếu và tài liệu hướng dẫn điều tra 
chuyển từ Trung ương về tỉnh không kịp thời 
và đầy đủ số lượng phải gửi thành nhiều lần 
bằng phương tiện xe vận tải hành khách làm 
ảnh hưởng đến khâu tổ chức triển khai của 
địa phương, mất nhiều thời gian cho việc 
giao nhận và vận chuyển tài liệu, phiếu điều 
tra xuống địa bàn. 

+ Kinh phí cho Tổng điều tra 
CSKTHCSN được cấp theo định mức của 
các tỉnh có nhiều thuận lợi về địa lý nên còn 
nhiều bất cập, đặc biệt là tiền công của điều 
tra viên chưa tương xứng, công tác phí còn 
thiếu do đặc thù của Lai Châu các địa bàn 
nằm cách xa nhau, chi phí cho công tác đảm 
bảo an toàn về người và tài liệu trong mùa 
mưa lũ của BCĐTW đối với  tỉnh Lai Châu 
nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung 
chưa được chú trọng đúng mức. 

+ Nhận thức về cuộc TĐT của các cơ 
sở cơ sở kinh doanh trong tỉnh không đồng 
đều, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa 
có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, ngôn 
ngữ bất đồng nên nhiều địa bàn phải thuê 
dẫn đường và người phiên dịch, gây tốn 
kém.  

+ Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá 
thể chỉ tiêu doanh thu, sản phẩm, mã số 
thuế điều tra viên luôn gặp khó khăn trong 
quá trình khai thác, do cơ sở không ghi 
chép, hạch toán họăc sợ liên quan đến thuế 
nên điều tra viên phải mất nhiều thời gian 
giải thích và quan sát tình hình thực tế như 
quy mô của cơ sở, số lao động, doanh thu 

và thu nhập bình quân của cơ sở để tính 
toán các chỉ tiêu.  

+ Đối với khối doanh nghiệp, một thực 
tế đang tồn tại đối với một tỉnh mới được 
chia tách là nhiều Doanh nghiệp thuộc các 
tỉnh thành lập các chi nhánh, văn phòng đại 
diện nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản 
để tìm cơ hội có việc làm nhưng không có 
trụ sở cố định, trụ sở chủ yếu là thuê nên 
luôn thay đổi, người đứng đầu cơ sở thường 
xuyên vắng mặt, không có kế toán đã ảnh 
hưởng đến quá trình tiếp cận và khai thác 
thông tin.  

+ Đối với khối hành chính sự nghiệp: 
Việc xác định các chỉ tiêu trong phiếu hành 
chính sự nghiệp khá phức tạp. Mã sử dụng 
ngân sách đối với tỉnh Lai Châu mới thành 
lập của một số đơn vị sử dụng mã ngân 
sách tạm thời nên phải thống nhất cách ghi 
chép vào ô mã, loại hình cơ sở, loại hình tổ 
chức, cấp quản lý, Cơ sở thực hiện dự toán, 
thu chi, thu nhập bình quân đầu người, 
lương và các khoản tính chất như lương 
trong quá trình điều tra  thực tế nhiều vấn đề 
mới phát sinh  điều tra viên chủ yếu là ngoài 
ngành Thống kê nên việc xác định đúng nội 
dung, tính chất để ghi vào chỉ tiêu nào trong 
phiếu còn nhiều hạn chế vì thế  trong quá 
trình kiểm tra chỉnh sửa hoàn thiện phiếu 
BCĐ Tỉnh phải đầu tư nhiều thời gian, kiểm 
tra, rà soát. 

Tuy nhiên để làm tốt hơn nữa cuộc 
Tổng điều tra CSKTHCSN trong những chu 
kỳ tiếp theo nên: 

- Công tác in ấn tài liệu, phiếu điều tra 
phải được triển khai thực hiện sớm hơn, 
phiếu và tài liệu điều tra phải có kế hoạch  
dự phòng để cấp cho các tỉnh khó khăn mà 
trong quá trình điều tra có thể có nhiều phát 
sinh xấu xảy ra.    
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- Năm 2008 đề nghị BCĐTW cấp đủ 
kinh phí theo dự toán của BCĐ Tỉnh để chi 
trả các khoản còn nợ đọng của BCĐTĐT các 
Huyện, Thị xã năm 2007 và kinh phí mới năm 
2008 để tiến hành nhập tin. 

- Cần quan tâm đến việc cấp kinh phí 

hoặc trang thiết bị cho để đảm bảo an toàn 

về người và tài liệu nhất là các vùng miền 

mà tổng điều tra tiến hành vào mưa, lũ  

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA... (tiếp theo trang 4) 

các qui định của BCĐ trung ương, đặc biệt 
là trong khâu thu thập số liệu, hạn chế và 
chấn chỉnh tình trạng không đến các đơn vị 
điều tra để khai thác thông tin. Qua việc 
kiểm tra, thanh tra, BCĐ các cấp đã có 
thông báo nghiệp vụ giúp các địa phương và 
cơ sở khắc phục kịp thời những sai sót trong 
quá trình thực hiện Tổng điều tra.  

Nghiệm thu phiếu điều tra đã được 
BCĐ các cấp tiến hành nghiêm túc và kết 
thúc vào cuối tháng 11/2007. Kết quả 
nghiệm thu của BCĐ Trung ương cho thấy 
chất lượng chung các loại phiếu điều tra khá 
tốt: có 44 tỉnh, thành phố đạt loại giỏi chiếm 
tỷ lệ 68,7%; 16 tỉnh, thành phố đạt loại khá 
chiếm tỷ lệ 25% và 4 tỉnh đạt loại trung bình 
chiếm tỷ lệ 6,3%. Phiếu điều tra của Bộ 
Công an và Bộ Quốc phòng đều đạt loại 
giỏi. Đáng lưu ý là loại phiếu có số lượng 
nhiều nhất - phiếu số 02/TĐT-CT không có 
tỉnh nào có tỷ lệ phiếu không đạt yêu cầu 
trên 4%.  

Căn cứ vào số liệu trong hệ thống biểu 

tổng hợp nhanh của các tỉnh, Bộ Công an và 

Bộ Quốc phòng qui định trong phương án, 

Tổng cục Thống kê đã tổng hợp và công bố 

số liệu kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 

đúng thời hạn qui định.  

Theo phương án Tổng điều tra, trong 

năm 2008, các công việc chủ yếu sẽ phải 

tiếp tục thực hiện như các Cục Thống kê 

tiến hành nhập tin tất cả các loại phiếu điều 

tra; Ban Chỉ đạo trung ương sẽ nghiệm thu 

kết quả nhập tin của các tỉnh, tiến hành xử 

lý, tổng hợp và công bố số liệu chi tiết của 

toàn quốc. Để đảm bảo tiến độ, việc tổng 

hợp và công bố sẽ thực hiện theo lộ trình 

từng chuyên đề từ tháng 7 đến cuối năm 

2008. Để thực hiện thắng lợi Tổng điều tra, 

BCĐ trung ương yêu cầu các đơn vị liên 

quan ở trung ương, BCĐ các tỉnh, thành 

phố, BCĐ Bộ Công an và BCĐ Bộ Quốc 

phòng phối, kết hợp chặt chẽ và tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, bố trí thời gian và lực 

lượng thoả đáng cho các công việc của từng 

đơn vị và địa phương, đảm bảo kết thúc các 

khâu công việc theo đúng tiến độ quy định 

của BCĐ trung ương  

 
 
 
 
 


